
Nghe Đọc Viết HT

1 Nguyễn Trương Ngọc Ánh 01/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 19,0 18,0 17,0 6,5 Đạt

2 Đoàn Thị Mỹ Duyên 11/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 17,0 18,0 20,0 6,5 Đạt

3 Võ Thị Hồng Hạnh 12/10/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 12,0 18,0 17,0 19,0 6,5 Đạt

4 Phạm Thị Ngọc Hiền 06/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 17,0 18,0 22,0 6,5 Đạt

5 Trần Thị Thu Hiền 14/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 18,0 20,0 22,0 7,5 Đạt

6 Trương Minh Kiệt 27/11/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 10,0 17,0 15,0 22,0 6,5 Đạt

7 Võ Thị Mỹ Linh 17/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 12,0 17,0 18,0 22,0 7,0 Đạt

8 Đinh Thị Ya Ly 18/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 12,0 18,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

9 Nguyễn Thị Ly Ly 07/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 12,0 19,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

10 Võ Vi Hương Mơ 24/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 19,0 18,0 18,0 7,0 Đạt

11 Ngô Thị Thảo My 25/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 12,0 18,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

12 Nguyễn Thị Xuân Mỹ 05/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 18,0 17,0 18,0 7,0 Đạt

13 Trần Lê Nam 12/04/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 15,0 18,0 18,0 20,0 7,0 Đạt

14 Nguyễn Văn Năm 12/10/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 12,0 18,0 17,0 20,0 6,5 Đạt

15 Nguyễn Phúc Nguyên 16/09/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,0 20,0 22,0 20,0 7,0 Đạt
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16 Đinh Thị Nhung 15/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 14,0 18,0 17,0 19,0 7,0 Đạt

17 Lê Thị Tâm 17/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 22,5 19,0 20,0 7,0 Đạt

18 Hồ Kim Tân 16/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 14,0 23,0 19,0 20,0 7,5 Đạt

19 Lê Ngọc Tiên 20/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 23,0 19,0 21,0 7,0 Đạt

20 Hạ Long Thắng 13/03/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,0 23,0 17,0 14,0 6,5 Đạt

21 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/06/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 24,0 21,0 18,0 8,0 Đạt

22 Võ Thị Thu Trang 24/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 11,0 23,0 18,0 16,0 7,0 Đạt

23 Lê Thị Tường Vân 22/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 22,0 18,0 19,0 6,5 Đạt

Danh sách này có: 23 thí sinh.
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